BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG           LỊCH TRỰC TUẦN TỪ 05/8/2024 ĐẾN 11/8/2024
	Phiêntrực
	Thứ 2
05/8
	Thứ 3
06/8
	Thứ 4
07/8
	Thứ 5
08/8
	Thứ 6
09/8
	Thứ 7
10/8
	Chủnhật
11/8

	Thủtrưởng
	Bs Hà
	Bs Thiện
	Bs Thuận
	Bs Tín
	Ts T.Dũng
	Bs Linh
	Bs Tín

	TrưởngtuaNội
	Vinh
	NghĩaĐQ
	Phương
	ĐạtA
	Ninh
	ChungYHND
	Cường

	HSTCCĐ
	Sơn-Quyên
	Ren-Hà
	Chung-Uyên
	Thông-Hải
	Sơn-Quyên
	Ren-Hà
	Chung-Uyên

	TTĐQ-Lão
	Năm
	Nghĩa-Thảo*
	Hiếu
	Chi-Nam*
	Vân
	Năm
	Nghĩa

	K.Cấpcứu
	Đoan-Tiên Chi*
	Mai-Nguyên Linh*
	Đương-Nhi  Trúc*
	Đoan-Tiên Chi*
	Mai-Nguyên Linh*
	Đương-Nhi 
	Đoan-Tiên Chi*

	
	Đương-Nhi Trúc*
	Đoan-Tiên Chi*
	Mai-Nguyên Linh*
	Đương-Nhi Trúc*
	Đoan-Tiên  Chi*
	Mai-Nguyên Linh*
	Nhi-Trúc

	Nội Tim mạch
	Vinh-Uyên*
	Vũ
	Phương-Tấn*
	Vũ
	Thành
	Vinh
	Long

	NộiTiêuhóa
	Duy
	Hải
	Minh
	Thiện
	Thơ
	Tuấn
	Duy

	NộiHôhấp
	Ninh
	Thư
	Huy
	Hà
	Ninh
	Thư
	Huy

	Nội TKCXK
	Giang
	Đào
	Cường-Huy*
	Quang
	Anh
	Đào
	Cường-Huy*

	Nội Tiết
	Giới-TrangB*
	Như
	Thanh
	Phương 
	Như 
	Thanh
	TrangA

	YHCT - PHCN
	Châu 
	Tùng 
	Trung 
	Hường 
	Hội 
	Vy 
	Khoa 

	Nội A-YHNĐ
	Dũng
	ChungYHNĐ- Hão*
	Chung NA
	Dũng
	Quốc
	Chung YHNĐ
Hão*
	Hà

	NộiThận
	Trình
	Vi
	Vũ
	Đạt A
	Viễn
	Đạt B
	Vi

	TrưởngtuaNgoại
	Trung
	Sĩ
	Thụy
	Nghĩa UB
	Tần
	Toàn
	Lương

	Ngoại CT-TK
	Trung
	Hùng-Đức*
	Thuỵ
	Nam
	Tuệ
	Toàn 
	Lương

	Ngoại TH
	Tín
	Sĩ
	Mỹ-Hiền
	Giang-Nhơn*
	Tần-Khanh*
	Tín
	Khiêm

	TTUB
	Đạt
	Chiến
	Ẩn
	Nghĩa-Cường*
	Chiến
	Đạt
	Ẩn

	GMHS
	Linh
	Thế
	Hùng
	Thế
	Linh
	Hùng
	Linh

	Mắt-TMH-RHM
	Minh
	Thành
	Nhân
	A Đức
	Tín-Duy*
	Hương-Linh*
	Khánh

	Xquang
	Trung
	Phú-Oanh*
	Phúc
	Trung
	Phú-Oanh*
	Huấn
	Phúc

	Siêuâm
	Tâm
	Sa
	Dũng
	Lân
	Sa
	Dũng
	Tâm

	Điềuhành ĐD
	Chất
	Thúy
	Trung
	Hạnh
	Trang
	Việt
	Thảo

	Tim mạch
	KimA-Oanh Thuỷ
	Ánh-H.Hiền Trang-Nương*
	Nữ-Thiệt  Kim B
	Ngọc-Loan  Diễm
	Tuyến-Ly  Nhi-D.Ly*
	Kim A-Oanh - Thuỷ-Nương*
	Ánh-HHiền
Trang-Dung*

	YHNĐ
	Thảo
	Tho
	Hoa
	Lài
	Mai
	Thảo
	Tho

	NộiThận
	Huyền
	Sương
	ThảoB
	Phương
	Nhi-Thương
	Lài
	Huyền

	Nội HH
	Thủy-Vũ B
	Vũ A-Duyên
	Mận-Thu Hà
	Mỹ-Loan
	Thảo-Vũ B
	Vũ A-Duyên
	Mận-H.Hà

	LỊCH CÔNG TÁC:                                                                    KT KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
· ST2: 09h Họp HĐ Thi đua.
        10h BTV, BGĐ làm việc với BCH Đoàn TN. 	(Đã ký)
· CT2: Họp Ban Tổ chức Hội nghị khoa học BV
· CT3: Họp ĐDT, KTVT                                                    Trần Xuân Trình
· CT5: Bình bệnh án K.Nội Tiết
(Mời tất cả BS 04 khoa: Cấp cứu, Nội Thận, 
Nội Tiết, Nội HH & các BS toàn viện tham dự)
Sinh hoạt chuyên môn ĐD: Chăm sóc và phòng ngừa BN loét ép
   (Bs Nghĩa TTĐQ chủ trì)
· CT6: Hội thảo chất lượng xét nghiệm mở rộng.
· T2 -T6: Kiểm tra việc sắp xếp, PCCC toàn viện. 
             Giám định hồ sơ KCB BHYT quý II/2024
	 
     LÃNH  ĐẠO DUYỆT

	
	(

             (Đã ký)



     Nguyễn Tấn Dũng






LỊCH TRỰC TUẦN TỪ 05/8/2024 ĐẾN 11/8/2024(tt)
	Phiêntrực
	Thứ 2
05/8
	Thứ 3
06/8
	Thứ 4
07/8
	Thứ 5
08/8
	Thứ 6
09/8
	Thứ 7
10/8
	Chủnhật
11/8

	HSTCCĐ
    (ca 1)
	Tường-Đào
Nam-Nga
	Trinh-Đại
L.Hạnh-Tiên
	Thủy-L.Thảo
Vũ-Hồng
	Anh-B.Trang
Nhi-Bình
	Tường-Đào
Nam-Nga
	Trinh-Đại
L.Hạnh-Tiên
	Thủy-L.Thảo
Vũ-Hồng

	    (ca 2)
	Anh-B.Trang
Nhi-Bình
	Tường-Đào
Nam-Nga
	Trinh-Đại
L.Hạnh-Tiên
	Thủy-L.Thảo
Vũ-Hồng
	Anh-B.Trang
Nhi-Bình
	Tường-Đào
Nam-Nga
	Trinh-Đại
L.Hạnh-Tiên

	TTĐQ
	Nhi-Trà
	Ngân-Vân
	Phế-Thiệp
	Thư-Liên
	Nhi-Trà
	Phế-Vân
	Ngân-Thiệp

	Ngoại CT-TK
	Hà-Xuân 
	Sao-Đến
	Dung-Anh 
	Tình-My
	Hà-Xuân 
	Sao-Đến 
	Dung-Anh

	Ngoại T/hợp
	Tú-Thuận
	Lan-NgaB
	Nhiên-Tịnh
	Nhung-Thuận
	Luận-Dung
	Nhi-NgaB
	Lan-Viên

	TTUB
	Quyên-Bông
	Na-Giang
	Hạnh-Trâm
	Dung-Thuý
	Quyên-Bông
	Hà-Giang
	Hạnh-Trâm

	K.Cấpcứu
   (ca1)
	Mận-HảiA Anh
	Tú-HảiB
Vy
	Yến-Phượng - Hà
	Mận-HảiA  Mai
	Vy-HảiB
Anh
	Yến-Phượng  Hà
	Mận-HảiA
 Tú

	(ca 2)
	Yến-Phượng - Hà
	Mận-HảiA  Anh
	Tú-HảiB
Vy
	Yến-Phượng - Hà
	Mận-HảiA  Tú
	Vy-HảiB
Anh
	Yến-Phượng - Hà

	NộiT.Hoá
	Hằng-Na
	Nhung-Châu A
	Hiền-Thắng
	Phương-Thủy
	ChâuA-Hà
	Lành-Na
	Hằng-Hường

	Nội TK-CXK
	Nhung-TrangA
	Trọng-Hằng
	Chính-TrangC
	Lệ-Nga
	Hải-M.Hoa
	Nhung-TrangA
	Lài-Hằng Như*

	NộiTiết
	Hai-Thiết
	Hà-Nga
	Phượng-Trâm
	Sa-Lệ
	Vân-Hương
	Hai-Thiết
	Hà-Sa

	NộiLão khoa
	Xuyên
	Kim Anh
	Tâm
	Lài
	Hoài
	Xuyên-Phụng
	KimAnh-Thu

	PHCN
	Hồng 
	Đông 
	Thư 
	Cúc 
	Đông 
	Thư 
	Hồng 

	Nội A
	K.Yến-TâmA- Dư
	Ảnh-Thắm Hoa
	T.Yến-Hòa Ánh
	Liên-Dư
 Diễm
	Ảnh-TâmA Thắm
	T.Yến-Hòa
 Hoa
	Liên-Ánh
Dư

	YHCT
	Nga
	Nhân
	Bé
	Ngọc Yến
	Nga
	Hiền
	Bé

	Mắt
	Phượng 
	Hoa
	Hồng 
	Anh
	Thu
	Phượng 
	Hoa

	TMH
	Ly
	My
	Ngọc
	Ly
	Hạnh
	Loan
	Phước

	RHM
	Ân
	[bookmark: _GoBack]Phụng
	Hương
	Vy
	Phương
	Thắng
	Phụng

	GMHS
	Lễ
XThu- Hằng 
	Phương
Thuỷ-Nga
	Phúc 
Hằng-Thu
	Thọ
Nhung-Linh
	Thảo
XThu-Nga
	Lễ
Thuỷ-Hồng 
	Phương
Hằng-Linh

	Hồi tỉnh
	Vân 
	Ng.Anh 
	Vân
	Nhung
	Hà
	Ng.Hằng
	Nhung

	
	Nhung
	Hà
	Ng. Hằng
	Vân
	Nhung
	Hà
	Ng.Hằng

	Huyếthọc
	Liên
	Thùy
	Hải Yến
	Hiển
	Nguyên
	Diễm-ThYến
	Phong-Hương

	Hóa Sinh
	H Trang
	Tuân
	Nguyệt
	K Trang
	Tùng
	Vân-Giàu
	Quang-Khanh 

	Vi sinh
	Thu 
	Hiền 
	Hằng
	Lành
	Tuyết 
	Thu-Tân
	Hiền-Dũng 

	X. Quang
	Anh-Hưng
	Đức-Tuyến
	ThHiếu-
Tr Hiếu
	Anh-Dũng
	Nam-Hoàng
	Tuyến-Tr.Hiếu
	Phương-Đức

	Khoa Dược
	H. Anh
	Thủy
	Phương/
DS.Sĩ (LS)
	Nguyên
	Yến
	Thúy
	Phúc

	CNK
	Min
	Minh
	Sơn
	Tâm
	Trưởng
	Min
	Minh

	TCKT
	Bình
	Hằng
	Vân A
	Vân C
	Hiệu
	Trâm Anh
	Sa Thủy

	CNTT
	V.Anh
	Tùng
	Hoài
	Vũ
	Thắng
	Thanh
	V.Anh

	VậtTư
	Thạch
	Quảng
	Quang
	Dũng
	Thạch 
	Quảng 
	Quang

	Ô tô
	Đức
	Đà
	Đức
	Đà
	Khánh
	Đức
	Đà

	Bảo vệ
	Tâm-Công
	Hoàng-Phát
	Tâm-Công
	Hoàng-Phát
	Tâm- Công
	Hoàng-Phát
	Tâm-Công

	Hộ lý HSTC
	Anh
	Nhung
	Tiến
	Anh
	Nhung
	Tiến
	Anh

	
	Tiến
	Anh
	Nhung
	Tiến
	Anh
	Nhung
	Tiến

	T.trú lọc máu
	Hợi
	Ngân
	Huyền
	Vy
	Hợi
	Ngân
	Vy

	Thường trú
ĐD Gâymê
	Phúc
	Thảo
	Lễ
	Phương
	Phúc
	Thảo
	Thọ

	ĐD Dụngcụ
	Linh-Nga
	Nhung-Hằng
	X.Thu-Linh
	Thủy-Nga
	Hằng-Hồng
	Nhung-Linh
	X.Thu-Nga

	Hộ lý GM
	Việt
	Việt
	Việt
	Việt
	Việt
	Việt
	Việt






DANH SÁCH TRỰC THƯỜNG TRÚ TUẦN 05/8/2024 ĐẾN 11/8/2024

	Khoa
	Tên người trực
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Số di động

	Ban Giám đốc
	BsCKII.  Nguyễn Trọng Thiện 
	88 Lê Văn Tâm
	3969539
	0905107707

	
	TsBs. Nguyễn Tấn Dũng
	19 Trần Kế Xương
	
	0905102308

	
	BsCKII. Ngô Hữu Thuận
	K130/H22/3 Điện Biên Phủ
	
	0949369838

	Đường dây điện thoại nóng và cấp cứu
	0942017429

	Chụp, can thiệp ĐMV
	TS Phương
	
	
	0913443519

	
	Bs Vũ
	
	
	0935341799

	
	Đd Hạnh
	
	
	0982366362

	
	Đd Bình
	
	
	0778434346

	Thămdò Tim mạchkhôngxâmlấn
	Bs Vinh
	
	
	0914191695

	NgoạiTổnghợp
	Bs Sĩ
	
	
	0975001004

	NgoạiTiếtniệu
	Bs Tần
	
	
	0987086959

	Ngoại Chấnthương
	Bs Nam
	
	
	0766659859

	NgoạiThầnkinh
	Bs Lương
	
	
	0903565272

	TMH
	Bs Nhân
	
	
	0946012803

	RHM
	Bs Thành
	
	
	0976771950

	Mắt
	Bs Hương
	
	
	0949238644

	X quang
	Bs Phú (T2, T3, T4, T5)
	
	
	0905408456

	
	Bs Huấn (T6,T7, CN)
	
	
	0906451815

	MRI
	KTV Phương (T5,T6,CN)
	
	
	0901160916

	
	KTV Dũng(T2, T3,T4, T7)
	
	
	0904234310

	Can thiệpmạch
	  KTV Tuyến(T3,T5,T6,CN)
	
	
	0906478885

	
	  KTV Ích (T2,T4,T7)
	
	
	0979444277

	Oxycaoáp
	  Bs Nghĩa
	
	
	0985844504

	
	ĐD Trân
	
	
	0796624989

	Nội soi
	Bs Linh
	
	
	0913422591

	
	ĐD Tú
	
	
	0983892265

	Siêuâmtim
	Bs Tâm
	
	
	0977281994

	Nội soi phếquản
	Bs Chung (T2) 
	
	
	0929513133

	
	Bs Ninh (T4)
	
	
	0905661407

	
	Bs Cường (T5)
	
	
	0905234780

	
	ĐD Đào (T2, T4, T5)
	
	
	0978819367

	Thậnnhântạo
	Bs Tuấn
	
	
	0914689525

	
	ĐD L.Hoa
	
	
	0983744372

	Điệnnước
	Vũ (T2, T5,CN)
	
	
	0905950953

	
	Hoài (T3,T6)
	
	
	0913575598

	
	Bình (T4, T7)
	
	
	0917987344

	Ô tô
	Đà (T2, T4, T7)
	
	
	0916047084

	
	Đức (T3,T6)
	
	
	0905325175

	
	Khánh (T5,CN)
	
	
	0905599535

	Vậttưtiêu hao
	CN Phượng
	
	
	0905000818

	ĐT trựcVậttư
	
	
	3991051
	0942017435


Ngày 02tháng 8 năm 2024
KT.KẾ HOẠCH TỔNG HỢP					                              LÃNH ĐẠO DUYỆT 

	(Đã ký)	                            (Đã ký)
				
      Trần Xuân Trình                                                                                                       Nguyễn Tấn Dũng

